
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,065.84 -2.15% 5.83%
VN30 1,069.50 -2.27% 6.40%
HNX 210.00 -2.08% 2.28%
UPCOM 75.54 -0.55% 5.43%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 25.73
Tổng GTGD (tỷ) 13,604.38 27.59% 57.90%

INTRADAY VNINDEX 7/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,490 -0.38% 6.69%
FUEMAV30 12,570 -2.18% 5.45%
FUESSV30 13,040 -1.73% 4.49%
FUESSV50 15,800 0.64% 12.46%
FUESSVFL 15,400 -1.03% 7.32%
FUEVFVND 23,350 -1.27% 4.24%
FUEVN100 13,830 -0.65% 6.80%

VN30F2309 1,050 -1.97%
VN30F2306 1,055 -2.03%
VN30F2303 1,062 -2.36%
VN30F2302 1,067 -2.14%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,685.47 -0.03% 6.10%
Shanghai 3,248.09 0.29% 5.14%
Kospi 2,451.71 0.55% 9.63%
Hang Seng 21,298.70 0.39% 7.67%
STI (Singapore) 3,380.84 0.01% 3.98%
SET (Thái Lan) 1680.49 -0.29% 0.61%
Dầu Brent ($/thùng) 82.86 1.82% -3.55%
Vàng ($/ounce) 1,886.85 0.11% 3.32%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 6.00% -21 103
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 4.08% 0 -71
TPCP - 10 năm 4.19% -2 -71
USD/VND 23,830 0.74% 0.29%
EUR/VND 26,073 0.51% 1.61%
CNY/VND 3,556 0.85% 2.04%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/2/2023

Chứng khoán châu Á bật tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ Chủ tịch
Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào cuối ngày thứ Ba trong bối cảnh đặt cược
rằng ngân hàng trung ương sẽ kiểm soát chặt chẽ chính sách tiền tệ.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại bất ngờ tăng mạnh hôm nay (7/2), sau một 
khoảng thời gian diễn biến khá ổn định. Đây cũng là phiên biến động mạnh nhất kể 
từ đầu năm 2023. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 
23.621 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ 
giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.440-24.802 đồng/USD.

Ngày thực hiện

Thị trường Việt Nam có sự giằng co quanh tham chiếu trong nửa đầu phiên sáng 
trước khi kết thúc phiên trong sắc đỏ nhẹ. Sang đến phiên chiều, thị trường chứng 
kiến sụt giảm mạnh với thanh khoản đột biến. Tiêu cực nhất hôm nay là nhóm Tài 
nguyên cơ bản, hóa chất, dịch vụ tài chính hay ngân hàng với các cổ phiếu tiêu biểu 
như HPG, DGC, SSI, VCB,…
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,000     -4.17% 0.11% 1,905,550        2,506,102        
BID 43,800     -2.67% -2.88% 2,620,021        3,169,972        
CTG 29,200     -2.34% -4.26% 4,520,678        7,666,312        
TCB 27,400     -1.97% -6.80% 5,962,873        6,522,354        
VPB 17,950     -2.97% -7.71% 23,946,278     26,176,125      
MBB 18,350     -1.87% -6.14% 14,515,087     21,965,470      
HDB 18,000     -2.70% -3.49% 1,803,293        3,602,302        
TPB 24,400     1.24% -2.40% 32,961,845     29,319,912      
STB 25,750     0.19% -4.98% 30,571,367     39,604,928      
VIB 23,050     -2.54% -2.12% 5,630,163        6,147,495        
ACB 24,600     -1.20% -5.57% 4,743,011        6,088,334        
NVL 14,600     -5.19% 2.82% 32,370,641     48,760,778      
KDH 27,200     -0.55% -2.86% 2,394,730        3,910,075        
PDR 12,800     -6.91% -7.58% 12,719,291     19,661,454      
GAS 106,300  0.28% 0.00% 780,237           729,693            
POW 12,200     -2.79% -1.61% 24,200,954     25,898,847      
PLX 39,000     0.52% 5.98% 2,245,244        3,488,527        
VIC 55,000     -1.79% -3.68% 2,343,836        3,472,437        
VHM 46,800     -2.40% -8.06% 3,821,066        4,169,638        
VRE 28,550     -3.22% -3.87% 3,057,886        3,452,732        
VNM 76,100     -1.68% -1.30% 1,793,271        3,046,833        
MSN 94,100     -2.28% -6.92% 1,256,909        1,372,401        
SAB 191,200  -2.15% 1.16% 128,256           241,801            
BVH 49,200     -2.77% -2.38% 1,131,677        1,070,197        
VJC 109,400  -0.09% -5.93% 225,692           241,215            
FPT 80,700     0.25% -3.35% 1,431,373        1,526,569        
MWG 45,700     -3.08% -1.72% 3,498,043        5,165,428        
GVR 14,800     -5.13% -11.38% 3,594,988        4,143,012        
SSI 19,050     -4.75% -11.81% 28,056,019     35,893,317      
HPG 19,750     -6.62% -10.63% 71,626,638     77,476,868      
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NVL: Trong thông báo mới nhất, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi 
Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT NovaLand vừa đăng ký mua vào 44,5 triệu cổ 
phiếu NVL.

ACB: Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), bà Nguyễn Thị Hải 
Tâm - em gái Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện đã mua vào hơn 1,21 
triệu cổ phiếu ACB trên tổng số 1,3 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó. Giao dịch 
được thực hiện trong ngày 1/2 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, 
lượng cổ phiếu ACB do bà Tâm nắm giữ tăng lên gần 1,22 triệu đơn vị, trong 
khi ông Nguyễn Khắc Nguyện đang nắm giữ hơn 193.437 cổ phiếu.

Nội dung

Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng cho bất động sản;

Bloomberg: Mỹ sắp áp thuế 200% lên nhôm nhập khẩu từ Nga;

Kinh tế Việt Nam khởi sắc trong tháng đầu tiên của năm;

ChatGPT không thể thay thế các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Các thị trường châu Á chuẩn bị cho một tuần nhiều biến động;

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 20.500 tỷ trong phiên đầu tuần;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tính thoái hết vốn đầu tư tại PG 
Bank với quy mô giao dịch tối thiểu từ 2.500 tỉ đồng.

VIC: VinFast lên kế hoạch cắt giảm một phần lực lượng lao động tại Mỹ.

SAB: Sabeco công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt 
gần 5.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. 

SSI: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 
IV/2022 với tổng doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ, còn 1.465 tỷ và lợi nhuận 
trước thuế đi lùi 77%, còn gần 289 tỷ. Dù vậy, nhờ kết quả kinh doanh tăng 
trưởng cao trong những quý đầu năm, tính chung cả năm, SSI vẫn ghi nhận 
tổng doanh thu đạt 6.528 tỷ và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2.110 tỷ đồng.
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